
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô số 12, Lô E40, Đường NB5, Ấp 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

03/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SMILE SLM

3703111301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. Môi giới.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

4. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SMILE SLM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMILE SLM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMILE SLM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963 064 964
Email: smileslmvt@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4799

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ 
sở)

3290

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C8442495

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ô số 12, Lô E40, Đường NB5, Ấp 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô số 12, Lô E40, Đường NB5, Ấp 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN TẤN PHÁT Nam
19/06/1994 Kinh Việt Nam

18/11/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C8442495
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ô số 12, Lô E40, Đường NB5, Ấp 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô số 12, Lô E40, Đường NB5, Ấp 4, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤN PHÁT Nam

19/06/1994 Kinh Việt Nam

18/11/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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